
STT
HỌ VÀ TÊN

 CHỦ CƠ SỞ
TÊN CƠ SỞ ĐỊA CHỈ ĐIỆN THOẠI SẢN PHẨM

1 Vũ Thị Ngọc Điệp Hộ kinh doanh lò đậu hũ Hà Nội
Số 146, hẻm Nguyễn Huệ, tổ 6, ấp Tây Sơn, thị trấn 

Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
0986.755763 Chả lụa

2 Vương Ngọc Huệ Hộ kinh doanh cà phê Huệ Cường
Số 305, tổ 4, ấp Tân Hiệp A, thị trấn ÓC Eo, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An Giang
02963.870317 Cà phê bột

3 Nguyễn Văn Một
Hộ kinh doanh sản xuất chanh 

muối Đạo Nguyên

Số 36, tổ 2, ấp Tấn Mỹ, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang
0352.338255 Chanh muối

4 Chả lụa

5 Pa tê

6 Trà Atiso đỏ

7 Atiso đỏ sấy dẻo

8 Chạo cá Basa

9 Cá viên Basa

10 Tàu hũ Basa tẩm bột xù

11 Cá Basa tẩm bột giòn

12 Basa Fish Burger

13 Tàu hũ Basa - Basa Tufu

14 Bao tử Basa - Basa Stomach

15
Ốc nhồi Basa - Snail with 

Basa Stuffing

16 Chả cá Basa - Basa Fish Cake

17 Patê

18 Chả lụa

19 Trần Kim Trang Hộ kinh doanh khô cá lóc Trang
Số 668, đường Nguyễn Huệ, tổ 7, ấp Nam Sơn, thị trấn 

Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
0842.711711 Khô cá lóc

20 Mắm cá lóc

21 Mắm cá sặc

Lê Thị Bích Em Hộ kinh doanh chả lụa Thiên Phú
Tổ 12, ấp Tân Đông, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang
0973.499767

Hộ kinh doanh Hoàng Dũng
Số 494, lô B, đường Hùng Vương, ấp Bắc Sơn, thị trấn 

Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
Cao Thị Mai Trang

02963.721888
Lô A2, A3, cụm công nghiệp Phú Hòa, thị trấn Phú 

Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Công ty CP CB XNK thủy sản An 

Mỹ
Trần Thị Thúy

02963.879521

Số 565, đường Nguyễn Huệ, ấp Nam Sơn, thị trấn Núi 

Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
0919.710980

Hộ kinh doanh mua bán mắm các 

loại Tư Hoa
Tôn Thị Hoa

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN

Số 248, đường Trần Phú, ấp Thanh Niên, thị trấn Phú 

Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
0888.141470Đặng Hoài Linh Hộ kinh doanh Bảo Trang



22 Huỳnh Thanh Niên
Hộ kinh doanh Huỳnh Thanh 

Niên

Số 577/21, ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh  An Giang
0793.987769 Khô cá lóc

23 Ngô Thị Tuyết Dung Hộ kinh doanh Bảy Chóp
Đường Võ Thị Sáu, Ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
0792.449907 Khô cá lóc

24 Đặng Văn Nhiều
Hộ kinh doanh sản xuất tàu hủ ky 

Đặng Văn Nhiều

Số 269/25, ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang
0919.324638 Tàu hủ ky

25 Dương Hồng Loan
Hộ kinh doanh khô cá lóc Dương 

Hồng Loan

Số 670, đường Nguyễn Huệ, tổ 6, ấp Nam Sơn, thị trấn 

Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tinh An Giang
0976.625570 Khô cá lóc

26 Lâm Thanh Tuyền
Hộ kinh doanh khô cá lóc Lâm 

Thanh Tuyền

Số 671, đường Nguyễn Huệ, tổ 6, ấp Nam Sơn, thị  trấn 

Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tinh An Giang
0972.162390 Khô cá lóc

27
Nước chấm chay nhĩ đậu 

nành nhĩ 1

28
Nước chấm chay nhĩ đậu 

nành nhĩ 2

29 Mắm nêm chay

30 Kho quẹt chay

31 Chả sốt mayonnaise

32 Phô mai tẩm bột

33 Trà Mãng cầu

34 Cóc sấy dẻo

35 Hà Văn Thắng
Hộ kinh doanh cà phê bột Lợi 

Nguyên

Số 222, ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang
0947446997 Cà phê bột

36 Lê Thanh Hiền
Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất cà 

phê Thanh Hiền

Tỉnh lộ 943, tổ 36, ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
0819.683416 Cà phê bột

37 Trần Văn Linh Hợp tác xã nông nghiệp An Bình
Tổ 9, ấp Phú Hiệp, xã An Bình, huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang
0374.619607 Gạo An Bình 1

38 Trần Cẩm Thu
Hộ kinh doanh mua bán gạo và 

khô Tám Liễu

Số 616, đường Nguyễn Huệ, ấp Nam Sơn, thị trấn Núi 

Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

02963.879259

'0913.630464
Khô cá lóc

39 Nguyễn Hữu Thọ Hộ kinh doanh Nguyễn Hữu Thọ
Số 642/24, ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang, 
0974.201469 Đậu hũ

40 Trần Thị Thúy Diễm
Công  ty TNHH XNK khô bong 

bóng cá Ngây Thu

Số 563, tổ 18, ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An Giang

0799.329595

'0941.508323
Khô bong bóng cá Tra

41 Trương Trạng Nguyên
Hộ kinh doanh cà phê rang - Tạp 

hóa TuấnThành

Số 304, tổ 07, ấp Tân Hiệp A, thị trấn Óc Eo, huyện 

Thoại Sơn, tỉnh An Giang
0778.123869 Cà phê bột

42 Đặng Hoài Linh
Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 

kinh doanh Bảo Trang

Số 248, đường Trần Phú, ấp Thanh Niên, thị trấn Phú 

Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

0888.141470

'0898.493474
Nước cốt Atiso đỏ

0328.899883
Tổ 7, ấp Hòa Phú, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang

Hộ kinh doanh thực phẩm An 

Khang
Nguyễn Hoàng Tấn

Hộ kinh doanh trà mãng cầu Thanh Nam 0963891819
Tổ 03, ấp Hòa Phú, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang

Số 23, đường Hùng Vương, ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi 

Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
Mai Thị Minh Phượng

Doanh nghiệp tư nhân Hải 

Phượng

Số 23, đường Hùng Vương, ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi 

Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang

Doanh nghiệp tư nhân Hải 

Phượng
Mai Thị Minh Phượng

02966.276018

Hồ Thanh Nam

02966.276018

'0919.282345



43 Nguyễn Văn Huynh
Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất chả 

lụa Năm Huynh

Số 1, tổ 1, ấp Sơn Hòa, xã Vọng Đông, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang.
07993902233 Chả Lụa

44 Hoàng Thị Kim Thoa
Hộ kinh doanh lò giết mổ bán thịt 

heo Hoàng Thị Kim Thoa

Tổ 2, ấp Tây Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang. 0918531394 Chả Lụa

45 Vũ Minh Hoàng
Hộ kinh doanh chả lụa Hoàng 

Phương

Tổ 1, ấp Sơn Đông I, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại 

Sơn, tinh An Giang.
09896777277 Chả Lụa

46 Nguyễn Thanh Đảm
Hộ kinh doanh sản xuất chả lụa 

Thanh Đảm

Số 88, ấp Kiên Hảo, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang.
0367471750 Chả Lụa

47 Hoàng Thượng Nhất
Hộ kinh doanh cơ sở chế biến 

bong bóng cá Duy Nhất

Tổ 10, ấp Tân Đông, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại 

Sơn, tinh An Giang.
0931345677 Khô bong bóng cá tra

48 Phạm Vĩnh Phú
Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất chả 

lụa Lộc Hiền

Số 275/10, ấp Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại 

Sơn, tinh An Giang.
0944443511 Chả Lụa

49 Nguyễn Thị Ánh
Hộ kinh doanh khô cá lóc Huỳnh 

Hữu

Tổ 8, ấp Trung Bình, xã Thoại Giang, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang.
0948017176 Khô cá lóc

50 Lê Thị Đẹp Hộ kinh doanh khô Đại Phát
Tổ 12, ấp Trung Phú 5, xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang.
0969933881 Khô cá lóc

51 Ngô Thị Tuyết Dung Hộ kinh doanh Bảy Chóp
Đường Võ Thị Sáu, Ấp Bắc Sơn, thị trấn Núi Sập, 

huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
0792449907 Khô cá lóc

52 Lâm Thị Thảo Nhi Hộ kinh doanh An Nhi
ấp Tân Phú, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang
0346434381 Trà Mãng cầu

53 Chả sốt mayonnaise

54 Chả cá tẩm cốm xanh

55 Chả cá hải sản tẩm bánh mì

56 Xúc xích phô mai

57 Phô mai tẩm bột

58 Đặng Văn Nhiều
Hộ kinh doanh sản xuất tàu hũ ky 

Đặng Văn Nhiều

Số 269/25, ấp Vĩnh Trung, xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang.
919324638 tàu hũ ky

59 Trần Kim Trang Hộ kinh doanh khô cá lóc Trang
Số 668, đường Nguyễn Huệ, tổ 7, ấp Nam Sơn, thị trấn 

Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
0842.711711 Khô cá lóc

60 Vương Thị Thúy Liên
Hộ kinh doanh khô cá lóc Vương 

Thị Thúy Liên

Đường Nguyễn Huệ, ấp Bắc Sơn, Thị trấn Núi Sập, 

huyện Thoại sơn, tỉnh An Giang.
0787100167 Khô cá lóc

61 Trần Thị Kim Phương Hộ kinh doanh Phương Lynn
Số 97, ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang.

0783702682 - 

0703990760
Măng chua

62 Chả sốt mayonnaise

63 Phô mai tẩm bột

64 Lâm Hồng Thiện
Hộ kinh doanh khai thác sản xuất 

mật ong Anh Thiện

Ấp Phú Thuận, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang
0868997404 Mật ong

Hộ kinh doanh Thoại An Foods
ấp Hòa Thới, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang.
Phan Ngọc Trí 0934763762

Nguyễn Hoàng Tấn
Hộ kinh doanh thực phẩm An 

Khang

Tổ 7, ấp Hòa Phú, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang
0328.899883



65 Nguyễn Hùng Sinh
Hộ kinh doanh sản xuất chế biến 

nấm linh chi Tri Thức

Ấp Bắc Thạnh, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang

0901093336

'0916090336

Nấm đông trùng hạ thảo

Nấm linh chi đỏ

66 Ngô Tú Trinh Hộ kinh doanh Ngô Tú Trinh
Khóm Phú Hữu, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang
0359401062 Khô cá lóc

67 Danh Thái
Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 

nem tươi - nem nướng Hùng Vĩ

Ấp Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang

0382017122

 09146388110
Nem Tươi

68 Lý Văn Hùng Bá Hộ kinh doanh mật ong Hùng Bá
ấp Tân Đông, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang
0369815558 Mật ong

69 Lê Thị Hạnh
Hộ kinh doanh mua bán gạo và 

lúa giống Hùng Hạnh

ấp Tân Hiệp A, thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang
03785277777

Bưởi da xanh

70 Lê Hữu Thống 
Hộ kinh doanh thanh nhãn Tư Thống

Tổ 8, ấp Tân Đông, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại 

Sơn, tỉnh An Giang
0932993827

Thanh Nhãn

71 Đặng Đức Phong Hộ kinh doanh Năm Lợi
ấp Thanh Niên, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang
0985959211 Tàu hủ ky

72 Ngô Kim Hồng
Hộ kinh doanh cơ sở sản xuất 

Mắm và khô Chín Tuân

Ấp Phú Lợi, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang
0386636100 Mắm cá chốt

73 Trần Văn Linh Hợp tác xã nông nghiệp An Bình
ấp Phú Hiệp, xã An Bình, huyện Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang
0374619607 Gạo

74 Phạm Chí Thiện
Hộ kinh doanh cơ sở mua bán và 

chế biến khô An Nhiên

ấp Tân Đông, xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang
0392222818

Khô cá sấu

Khô cá sấu nguyên da

75 Trần Văn Nghĩa
Hộ kinh doanh vườn dưa lưới 

Vĩnh Thành

Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh 

An Giang
0913935322 Dưa Lưới

76 Dương Anh Tài Hộ kinh doanh Dương Anh Tài
Ấp Mỹ Phú, xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An 

Giang
0949626089 Lươn cắt khúc đông lạnh



NHÃN HIỆU/

THƯƠNG HIỆU

NGÀY

 CÔNG BỐ
GHI CHÚ

Chả lụa lò đậu hũ

 Hà Nội
09.5.2018

Huệ Cường 18.7.2018

Đạo Nguyên 18.10.2018

Thiên Phú 08.11.2018

Thiên Phú 08.11.2018

Bảo Trang 27.3.2019

Bảo Trang 27.3.2019

ANMYFOOD 09.5.2019

ANMYFOOD 09.5.2019

ANMYFOOD 09.5.2019

ANMYFOOD 09.5.2019

ANMYFOOD 09.5.2019

ANMYFOOD 09.5.2019

ANMYFOOD 09.5.2019

ANMYFOOD 09.5.2019

ANMYFOOD 09.5.2019

Hoàng Dũng 21.5.2019

Hoàng Dũng 21.5.2019

Trang 28.5.2019

Tư Hoa 31.5.2019

Tư Hoa 31.5.2019

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ TỰ CÔNG BỐ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM NÔNG LÂM THỦY SẢN



Huỳnh Thanh Niên 11.6.2019

Bảy Chóp 14.6.2019

Đặng Văn Nhiều 19.6.2019

Dương Hồng Loan 17.7.2019

Lâm Thanh Tuyền 17.7.2019

HAMARI 31.7.2019

HAMARI 31.7.2019

HAMARI 04.9.2019

HAMARI 04.9.2019

An Khang 25.02.2020

An Khang 25.02.2020

Thanh Nam 31.3.2020

Thanh Nam 31.3.2020

Lợi Nguyên 28.5.2020

Thanh Hiền 19.6.2020

An Bình 25.8.2020

Tám Liễu 04.9.2020

Nguyễn Hữu Thọ 10.11.2020

Ngây Thu 24.12.2020

Tuấn Thành 07.01.2021

Bảo Trang 24.3.2021



Chả Lụa Năm Huynh 18/01/2021

Chả Lụa Kim Thoa 18/01/2021

Chả Lụa Hoàng Phương 09/02/2021

Chả Lụa Thanh Đảm 28/05/2021

Khô bong bóng cá tra 15/07/2021

Chả lụa Lộc Hiền 20/12/2021

Khô cá lóc Huỳnh Hữu 30/12/2021

Khô cá lóc Đại Phát 03/03/2022

Khô cá lóc Bảy Chóp 14/06/2022

Trà mãng cầu An Nhi 27/06/2022

27/07/2022

28/09/2022

28/09/2022

28/09/2022

28/09/2022

Hộ kinh doanh sản xuất tàu 

hũ ky Đặng Văn Nhiều
04/10/2022

Khô cá lóc Trang 18/10/2022

Khô cá lóc Thúy Liên 29/11/2022

Măng tre bốn mùa 14/12/2022

Chả sốt mayonnaise

Phô mai tẩm bột

Mật ong Anh Thiện 06/01/2023

16/12/2023

Hộ kinh doanh thực phẩm 

An Khang



Nấm đông trùng hạ thảo

Nấm linh chi đỏ
17/01/2023

Khô cá lóc Cẩm Vân 14/03/2023

Nem Tươi 17/04/2023

Mật ong Hùng Bá 10/07/2023

Bưởi da xanh Hùng Hạnh 02/08/2023

Thanh Nhãn 07/09/2023

Tàu hủ ky Đức Phong 14/09/2023

Mắm cá chốt Chín Tuân 25/09/2023

Gạo An Bình 2 25/09/2023

Khô cá sấu

Khô cá sấu nguyên da
30/10/2023

Dưa Lưới Vĩnh Thành 31/10/2023

Lươn cắt khúc đông lạnh Lộc 

Phát Tài
16/11/2023


